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HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI
MÔN LỊCH SỬ LỚP 6
Câu 1: Khái quát Lịch sử hình thành Thành phố Hồ Chí Minh:
- Thành phố Hồ Chí Minh chỉ vừa hơn 300 tuổi.
- Thành phố là một trung tâm kinh tế, văn hóa quan trọng của cả nước.
Câu 2: Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại được độc lập?
- Trưng Trắc được tôn làm vua (Trưng Vương), đóng đô ở Mê Linh.
- Lập lại chính quyền, phong chức tước cho những người có công.
- Xá thuế 2 năm liền cho dân và bãi bỏ luật pháp nhà Hán.
Câu 3: Trình bày chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI?
- Đầu thế kỉ III, nhà Ngô tách Châu Giao thành Quảng Châu và Giao Châu.
- Đưa người Hán sang làm huyện lệnh.
- Thu nhiều thứ thuế, nặng nhất là thuế muối và thuế sắt.
- Lao dịch và nộp cống nặng nề.
- Tiếp tục đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta.
- Bắt dân ta phải theo phong tục tập quán của họ. 
Câu 4: Nối các thời gian ở cột A với sự kiện ở cột B sao cho đúng?
	Cột A
	Cột B
	Nối

	1. Năm 40
	a. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan
	1 -> b

	2. Năm 938
	b. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
	2 -> d

	3. Năm 722
	c. Khởi nghĩa Phùng Hưng
	3 -> a

	4. Năm 776
	d. Chiến thắng Ngô Quyền
	4 -> c


Câu 5: Kể tên các công trình kiến trúc nổi tiếng của người Chăm còn tồn tại trên đất nước ta ngày nay? Là một học sinh em có trách nhiệm như thế nào để bảo vệ các di sản văn hóa trên?
- Khu thánh địa Mĩ Sơn.
- Tháp Chăm.
Trách nhiệm của học sinh để bảo vệ các di sản văn hóa.
- Cần tích cực tuyên truyền và quảng bá về các di sản văn hóa: Giới thiệu về di sản cho bạn bè và người thân...
- Giữ gìn, bảo vệ các di sản văn hóa như: không vứt giác bừa bãi, không phá hủy, vẽ bậy khi tham quan các di sản.....
- Tự tìm hiểu những kiến thức thiết thực về di sản văn hóa.
Câu 6: Nước Cham-pa độc lập ra đời như thế nào?
- Thế kỉ II, nhân dân Tượng Lâm giành độc lập, lập nước Lâm Ấp
- Thế kỉ VI, đổi tên nước thành Cham-pa
- Lãnh thổ từ Hoành Sơn đến Phan Rang
- Kinh đô: Sin- ha- pu- ra ( Quảng Nam).
Câu 7: Tình hình kinh tế Cham-pa từ thế kỉ II - thế kỉ X?
- Sử dụng công cụ sắt, dùng trâu bò kéo cày.
- Trồng lúa nước, 2 vụ/năm, làm ruộng bậc thang.
- Trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp.
- Khai thác lâm thổ sản, làm đồ gốm, đánh cá, buôn bán.
Câu 8: Em hãy tường thuật lại Chiến thắng Bạch Đằng năm 938?
- Cuối năm 938 đoàn thuyền chiến của Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào cửa biển nước ta.
- Ngô Quyền đã cho đoàn thuyền nhẹ ra khiêu chiến nhử địch tiến sâu vào bãi cọc ngầm lúc triều đang lên.
- Nước triều rút Ngô Quyền dốc toàn lực đáng quật trở lại.
